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Câu 1
Cho máy biến áp một pha dạng cách ly có công suất định mức 1200 VA, điện áp sơ cấp V1đm = 500 V, điện áp thứ cấp V2đm = 254 V, tần số nguồn điện f = 50 Hz, bỏ qua tổn hao của máy biến áp. Hãy tính:
a. Tính tỷ số biến áp (Kba)
b. Nếu số vòng dây tạo ra một vôn là nv = 1,2 vòng/vôn. Hãy tính số vòng dây quấn sơ cấp, số vòng dây quấn thứ cấp máy biến áp
c. Tính dòng điện chạy qua cuộn dây sơ cấp, cuộn dây thứ cấp máy biến áp với tải định mức
d. Nếu điện áp nguồn đặt vào máy biến áp giảm 18% so với điện áp định mức; tính điện áp thứ cấp máy biến áp 
e. Nếu máy biến áp mang tải với hệ số Ktải = 0,4; hãy tính S2, I2, I1.
Câu 2
Cho máy biến áp một pha dạng cách ly có điện áp sơ cấp V1đm = 380 V, điện áp thứ cấp V2đm = 220 V, dòng điện I2đm = 30 A, tiết diện lõi thép 96,33 cm2, từ cảm Bm = 1,2 T, tần số nguồn điện f = 50 Hz, bỏ qua tổn hao của máy biến áp. Hãy tính:
a. Tính tỷ số biến áp (Kba)
b. Tính công suất S2đm, dòng điện I1đm 
c. Tính số vòng dây quấn sơ cấp, số vòng dây quấn thứ cấp máy biến áp
d. Nếu điện áp nguồn đặt vào máy biến áp giảm 15% so với điện áp định mức; tính điện áp thứ cấp máy biến áp 
e. Nếu máy biến áp mang tải với hệ số Ktải = 0,9; hãy tính S2, I2, I1.
Câu 3
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức 75 HP, điện áp định mức Y/- 660V/380V, tần số f = 50 Hz, số cực 2P = 4, tốc độ định mức 1470 vòng/phút, hệ số công suất cos = 0,86, tổn hao đồng stator 2192 W, hiệu suất động cơ % = 92%. 
Động cơ vận hành ở nguồn điện xoay chiều ba pha có điện áp dây 660 V, tần số 50 Hz, tải của động cơ là định mức, cho 1HP = 746 W. Hãy tính: 
a. Tính vận tốc của từ trường quay (tốc độ đồng bộ n1); tần số dòng điện phía rotor
b. Tính dòng điện định mức của động cơ
c. Tính công suất tác dụng cấp vào động cơ
d. Tính tổng tổn hao của động cơ
e. Tính momen cơ ra trên trục động cơ
f. Tính điện trở một pha của bộ dây quấn stator động cơ
Câu 4
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức 300 HP, điện áp định mức Y/ - 440V/254 V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 6, tốc độ định mức 980 vòng/phút, hệ số công suất cos = 0,88, tổn hao đồng stator 5548 W, hiệu suất động cơ % = 95%
Động cơ vận hành ở nguồn điện xoay chiều ba pha có điện áp dây 440 V, tần số 50 Hz, tải của động cơ là định mức, cho 1HP = 746 W. Hãy tính: 
a. Tính vận tốc của từ trường quay (tốc độ đồng bộ n1), tần số dòng điện phía rotor f2
b. Tính dòng điện định mức của động cơ
c. Tính công tác dụng cấp vào động cơ
d. Tính tổng tổn hao của động cơ
e. Tính momen cơ ra trên trục động cơ
f. Tính điện trở một pha của bộ dây quấn stator động cơ
Câu 5
Cho một động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau: công suất định mức Pđm = 40 kW, điện áp định mức Vđm = 220 V, dòng điện định mức Iđm = 224 A, tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút, điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,14 , điện trở dây quấn kích từ Rf = 50 . Hãy tính:
a. Tính công suất điện cấp vào động cơ lúc tải định mức
b. Tính phần trăm hiệu suất của động cơ
c. Tính dòng điện mở máy qua phần ứng (Imm ứng), dòng qua dây quấn kích thích (Ikt)
d. Tính momen cơ ở tải định mức
Câu 6
Cho một động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau: công suất định mức Pđm = 50 kW, điện áp định mức Vđm = 240 V, dòng điện định mức Iđm = 208 A, tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút, điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,11 , điện trở dây quấn kích từ Rf = 100 . Hãy tính:
a. Tính công suất điện cấp vào động cơ lúc tải định mức
b. Tính phần trăm hiệu suất của động cơ
c. [bookmark: _GoBack]Tính dòng điện mở máy qua phần ứng (Imm ứng), dòng qua dây quấn kích thích (Ikt)
d. Tính momen cơ ở tải định mức



